CHUYÊN ĐỀ
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 
I. Lý do chọn đề tài 
Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, môn Ngữ văn được biên soạn với nhiều điểm đổi mới trong việc thực hiện chương trình và phương pháp dạy học. Chương trình học được thiết kế theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, phương pháp dạy học chuyển từ hướng tiếp cận kiến thức sang phát triển năng lực cho học sinh.
Thông qua môn học, giáo viên sẽ rèn luyện cho học sinh những kĩ năng giúp các em hình thành phẩm chất và năng lực cá nhân, từ đó biết vận dụng sáng tạo các kiến thức, kĩ năng từ môn học vào cuộc sống.
Để góp phần thực hiện tốt những mục tiêu của môn học, đẩy mạnh việc thực hiện phương pháp dạy học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi chọn tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận nhóm trong dạy học môn Ngữ văn”.
II. Nội dung chuyên đề
Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiện nay có một số phương pháp dạy học tích cực thường được sử dụng trong dạy học như:
Phương pháp tình huống có vấn đề 

Phương pháp kích thích tư duy

Phương pháp thảo luận nhóm

Phương pháp đóng vai… 

Trong đó tôi nhận thấy phương pháp thảo luận nhóm là một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên và mang lại hiệu quả cao trong việc phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập. 

Ưu điểm của phương pháp thảo luận nhóm là:

Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo sự đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và mở rộng giao lưu với các học sinh khác, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nội dung bài học. 

Giáo viên rèn luyện dần phương pháp học tập, nghiên cứu và thái độ học tập tập thể, trên cơ sở đó sẽ tạo điều kiện tốt cho các em học tập cao hơn. 

Rèn luyện kĩ năng nghe, nói cho các em trong giao tiếp, kết chặt tình bạn bè qua những lời nói sẻ chia, thông cảm và yêu thương. 

Giúp các em tự tin qua những lần thảo luận, thuyết trình, đồng thời rèn luyện năng lực tư duy và phát hiện vấn đề. 

Thảo luận nhóm là cơ hội tốt cho các em học tập, trao đổi với nhau; các em sẽ góp nhặt những kiến thức của nhau mà hoàn chỉnh dần kiến thức của mình. 

Thực tế việc thảo luận nhóm trong quá trình dạy học môn ngữ văn hiện nay
Về phía giáo viên:
   Khi vận dụng phương pháp thảo luận nhóm, giáo viên còn lúng túng ở một số thao tác sau:
Thao tác lựa chọn vấn đề thảo luận: việc lựa chọn vấn đề thảo luận chưa mang tính chất tranh luận, hấp dẫn nên chưa khơi dậy tính tích cực của học sinh. Vấn đề không hay, quá dễ hoặc quá khó không phù hợp với trình độ học sinh sẽ không huy động, thu hút được học sinh tập trung thảo luân, nếu có thì cũng chỉ mang tính chất đối phó.

Thao tác chia nhóm: có trường hợp chia nhóm quá lớn hoặc quá nhỏ, không phù hợp với vấn đề cần thảo luận và đặc điểm của lớp học. Việc chia nhóm còn đơn điệu, chủ yếu chia theo bàn (2 bàn/nhóm).

Thao tác chọn nhóm trưởng: nhóm trưởng không do nhóm tự bầu hoặc luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm mà do giáo viên chọn một học sinh khá trong nhóm chuyên trách. Điều này khiến cho các học sinh khác trong nhóm mất đi cơ hội thể hiện mình cũng như cơ hội rèn luyện năng lực trình bày vấn đề trước nhóm và tập thể lớp.

Thao tác quan sát, hỗ trợ học sinh khi thảo luận: thông thường, các lớp đều có số lượng học sinh khá đông. Một số giáo viên khi giao nhiệm vụ xong thường ngồi tại chỗ nên không quan sát, bao quát hết được học sinh trong lớp làm gì trong thời gian thảo luận, dẫn tới tình trạng có học sinh làm việc riêng, nói chuyện trong thời gian này. Giáo viên cũng không nắm bắt được những khó khăn, lúng túng của học sinh trong quá trình thảo luận để có sự gợi ý, hỗ trợ kịp thời.

Thao tác tổng kết: sau khi viết phương án trả lời ra bảng hoặc ra giấy, nhóm trưởng thay mặt nhóm đọc kết quả thảo luận trước lớp hoặc viết lên bảng. Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung và kết luận. Thao tác này được lặp đi lặp lại khá đơn điệu, nhàm chán.

Về phía học sinh:
Trong thời gian thảo luận, chỉ có số ít học sinh làm việc thật sự (nhóm trưởng và HS khá, giỏi trong nhóm), còn lại các em thường ngồi chơi, nói chuyện, làm việc riêng. Một số học sinh không ý thức được sự cần thiết phải hợp tác để chiếm lĩnh tri thức nên nhiều khi các em biến hoạt động thảo luận thành cơ hội để tán gẫu, lãng phí thời gian, gây ồn ào, ảnh hưởng tới lớp khác.
Câu trả lời của học sinh thường lặp lại những kiến thức trong sách giáo khoa, thiếu sức sáng tạo.
Vì những hạn chế trên mà phương pháp thảo luận nhóm thường được vận dụng mang tính hình thức, đối phó, chủ yếu trong các giờ hội giảng, hầu như rất ít được vận dụng trong những giờ học bình thường. Mặt khác, thảo luận nhóm là phương pháp mất nhiều thời gian mà quỹ thời gian dành giờ dạy lại hạn chế và số lượng học sinh trong lớp khá đông cũng là nguyên nhân dẫn đến việc giáo viên ít vận dụng phương pháp này. 
Về khâu tổ chức hoạt động: 
Trong quá trình tổ chức thảo luận, việc sắp xếp các nhóm thảo luận tốn nhiều thời gian do một số học sinh không tự giác trong hoạt động, đợi giáo viên nhắc nhở nhiều lần. 
Trong khi thảo luận vấn đề một số em còn có tâm lí ỉ lại không đóng góp ý kiến xây dựng mà xem như đó là cơ hội để nói chuyện riêng, chuyện ngoài lề.
Ý kiến thảo luận thực ra là ý kiến các nhân của một số học sinh khá giỏi trong nhóm. Điều đó cũng chính là nguyên nhân tạo ra tâm thế ỉ lại của một số học sinh yếu trong nhóm. 
Khi trình bày kết quả thảo luận cũng chính là những học sinh khá giỏi. Vì vậy, kết quả thảo luận chưa phải là kết quả chung của cả nhóm, thiếu tính khách quan.
Có một thực tế là giáo viên vì sợ tốn thời gian ảnh hưởng đến tiến độ chương trình nên rất ít tổ chức hoạt động thảo luận trong giờ học nên chưa tạo được thói quen thảo luận nhóm cho học sinh.
Từ những vấn đề nêu trên cho thấy thực tế hoạt động thảo luận nhóm trong quá trình dạy học chưa đạt hiệu quả cao, chưa thường xuyên và chưa phát huy hết ưu điểm của phương pháp. Vì thế tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học đạt hiệu quả tốt nhất.

III. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp:

Khâu tổ chức hoạt động:

Thường xuyên tổ chức thảo luận nhóm trong các giờ học để tạo thói quen và tâm thế chuẩn bị thảo luận cho học sinh một cách tốt nhất.
Giáo viên quy định sẵn các nhóm lớn ngay từ đầu năm học. Mỗi lớp có thể chia thành 04 nhóm tương ứng với 04 tổ đề cử nhóm trưởng và thư kí cho mỗi nhóm. Mỗi lần thảo luận các nhóm trưởng sẽ có nhiệm vụ đôn đốc và tổ chức thảo luận cho nhóm của mình. Giáo viên sẽ có điểm cộng phù hợp cho các nhóm để khích lệ, động viên tinh thần học tập của tất cả các thành viên trong nhóm, giúp các em tự giác hơn trong quá trình thảo luận, tất cả các thành viên đều tham gia góp ý kiến, thời gian thảo luận sẽ không bị ảnh hưởng.

Giáo viên hướng dẫn cách thức thảo luận thường xuyên cho tất cả các nhóm. Nhóm trưởng phải biết cách tổ chức, lấy ý kiến của từng thành viên trong nhóm, không được bỏ qua bất cứ ý kiến của thành viên nào trong nhóm. Điều đó sẽ tạo tâm thế chủ động cho các học sinh yếu, các em sẽ tự giác mỗi khi có yêu cầu hoạt động nhóm, giúp các em bỏ dần tính ỉ lại người khác.

Nội dung thảo luận:

Câu hỏi thảo luận cần rõ ràng, ngắn gọn tránh rườm rà khó hiểu. Những vẫn đề thảo luận mà giáo viên đưa ra, học sinh cần phải có sự đầu tư, suy nghĩ, tư duy so sánh, tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề hoặc kích thích sự tìm tòi, khám phá của học sinh. Không nên chọn những vấn đề quá dễ hoặc quá khó đối với học sinh.

Chuẩn bị tổ chức cho học sinh thảo luận:

* Chuẩn bị:

Đối với giáo viên: 

- Tiến hành giao nhiệm vụ vào lúc kết thúc tiết học trước; 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận trước ở nhà; 

- Cân đối thời gian hợp lí trong tiết dạy và chọn nội dung thảo luận phù hợp;

- Chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh;
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu trước bài học ở nhà, tham khảo các kiến thức liên quan đến bài học. Có thể giao các bài tập vấn đề thảo luận cho học sinh chuẩn bị trước.
- Chia nhóm thảo luận: căn cứ vào nội dung thảo luận có thể chia nhóm nhóm lớn hoặc nhóm nhỏ. Nhóm lớn từ 6 đến 10 học sinh,  thời gian thảo luận khoảng 4 đến 10 phút; nhóm nhỏ từ 2 đến 5 học sinh, thời gian thảo luận tối đa khoảng 4 phút.
- Phân công nhiệm vụ:

+ Nhóm trưởng  điều hành và tổng hợp kết quả thảo luận;

+ Thư kí ghi lại các ý kiến thảo luận;

+ Báo cáo kết quả thảo luận: các thành viên trong tổ sẽ lần lượt cử thành viên báo cáo qua các lần thảo luận khác nhau nhằm tạo ý thức trách nhiệm và khả năng diễn đạt cho học sinh, đồng thời giúp các em tự tin, mạnh dạn khi phát biểu.

+ Việc chia nhóm và phân công nhiệm vụ giáo viên có thể hướng dẫn các em một vài lần sau đó các em sẽ tự giác phân công thực hiện.
Đối với học sinh:

- Học sinh phải tìm hiểu trước bài ở nhà, chuẩn bị những nội dung thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
* Tổ chức thảo luận:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm (phiếu học tập hoặc nội dung trên màn hình chiếu). Nội dung thảo luận cần phải rõ ràng, cụ thể để tất cả học sinh trong lớp đều hiểu.
- Trước khi học sinh thảo luận giáo viên cần nêu rõ mục đích yêu cầu cần đạt và hướng dẫn cụ thể cách thảo luận đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc khai thác kiến thức trên các đồ dùng, thiết bị dạy học.

- Giáo viên quy định thời gian thảo luận cụ thể. Yêu cầu học sinh thảo luận sôi nổi nhưng tránh ảnh hưởng đến các nhóm khác.

Bước 2: Học sinh tiến hành thảo luận


- Học sinh các nhóm trao đổi, bàn bạc, phân tích;


- Giáo viên quan sát các nhóm thảo luận, nhắc nhở các em tập trung thảo luận đúng hướng, tránh tình trạng một số em lạm dụng thời gian thảo luận để tán gẫu, làm việc riêng…
Bước 3: Tổng kết thảo luận


- Kết thúc hoạt động thảo luận, yêu cầu các nhóm ngừng thảo luận và trở về vị trí cũ khi hết thời gian và lắng nghe các nhóm trình bày kết quả thảo luận.


- Mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả, các thành viên khác bổ sung (nếu có). Có thể mời đại diện 1 đến 2 nhóm, không nhất thiết mời hết để tránh mất nhiều thời gian vì có thể sẽ có những nội dung được lặp lại, ảnh hưởng đến thời gian các nội dung khác trong bài học.
- Mời đại diện các nhóm khác nhận xét. 

- Cuối cùng giáo viên nhận xét, bổ sung và kết luận, uốn nắn sai sót, giải đáp thắc mắc hoặc làm sáng tỏ thêm những vấn đề lí thú nảy sinh trong quá trình thảo luận (nếu có).
- Sau mỗi hoạt động thảo luận, giáo viên nên thường xuyên tuyên dương, khen ngợi kịp thời các nhóm hoặc cá nhân thể hiện tốt, các nhân có sự tiến bộ so với những lần thảo luận trước đó, đặc biệt quan tâm đến các học sinh yếu.
* Kết quả: 


Trong quá trình dạy học, áp dụng các giải pháp thực hiện hoạt động thảo luận trong tiết dạy, tôi nhận thấy các em đã có những tiến bộ rõ rệt khi tham gia hoạt động thảo luận. Các em đã tự giác hơn, trong việc tham gia thảo luận cùng nhóm của mình. Việc luân phiên các thành viên trình bày kết quả thảo luận, bước đầu đã giúp các em tự tin hơn, nói tốt hơn trước tập thể, đặc biệt là các học sinh yếu đã dần đi vào quỹ đạo, tự giác hơn, có trách nhiệm hơn với đội nhóm của mình.
2. Đề xuất, kiến nghị 
a. Đối với các cấp quản lí:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn trực tuyến và trực tiếp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên môn Ngữ văn tạo điều kiện để giáo viên cập nhật những tri thức công nghệ mới và bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

b. Đối với tổ chuyên môn 

- Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới, dự giờ rút kinh nghiệm giáo viên trong tổ đề tìm ra phương pháp dạy học hay và phù hợp có thể áp dụng linh hoạt cho từng tiết dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
c. Đối với giáo viên  

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học đối với bộ môn, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các kĩ thuật dạy học, coi trọng việc học tập dựa trên thực hành, trải nghiệm, vận dụng.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và thực hiện kế hoạch bài học.

- Nỗ lực học hỏi để nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, coi trọng các nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa, cập nhật tin tức về những ứng dụng khoa học vào cuộc sống để làm sinh động cho bài giảng của mình.

Trên đây là những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học đối với môn Ngữ văn. Tôi rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ kinh nghiệm của quý thầy cô!

